ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	:2(2,0,4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết:   25 tiết
	- Bài tập trên lớp: 5 tiết 
	- Thực hành:  0 tiết
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: không có 
7. Mục tiêu của học phần	
	Học phần trang bị cho người học các kiến thức về mạch điện, cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điện, phân tích được nguyên lý làm việc các mạch điện tử cơ bản.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
	Nội dung của học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về mạch điện, mạch điện xoay chiều ba pha, các loại máy biến áp, động cơ, các chất bán dẫn  và các linh kiện bán dẫn.
 
9. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học 
	PI

	L.O.1
	Có hiểu biết về mạch điện
	a1

	
	L.O.1.1 – Trình bày được kết cấu mạch điện và các đại lượng đặc trưng
L.O.1.2 – Trình bày được định luật Ôm
	

	L.O.2
	Có hiểu biết về hệ thống ba pha
	a3, k1

	
	L.O.2.1 - Trình bày được nguyên lý làm việc máy phát điện ba pha
L.O.2.2 - Trình bày được cách nối mạch điện ba pha

	

	L.O.3
	Có hiểu biết về máy điện
	a3, k1

	
	L.O.3.1 - Trình bày được nguyên lý làm việc máy biến áp
L.O.3.2 - Trình bày được nguyên lý làm việc máy điện không đồng bộ
L.O.3.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc máy điện một chiều
	

	L.O.4
	Có hiểu biết về điện tử cơ bản
	k1

	
	L.O.4.1 – Trình bày được nguyên lý làm việc của Diot
L.O.4.2 - Trình bày được nguyên lý làm việc của Transistor
L.O.4.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc của Thyristor
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ...
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập  
   Sách, giáo trình chính
	Giáo trình kỹ thuật Điện- Điện tử, Khoa Điện-Điện Tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, 2016.
   Tài liệu tham khảo
	[1]. Đặng Văn Đào, Kỹ thuật điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội 2001
[2] Nguyễn Bình Thành, Cơ sở lý thuyết mạch – tập 1 và tập 2, NXB Khoa học và kỹ thuật; 1970	[3] EMCO WinNC Fanuc 21 MB, Edition C2003-7
	[3] PGS-TS Đỗ Xuân Thụ, Kỹ thuật điện tử, Nhà xuất bản giáo dục; 1996
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% số tiết trở lên 
	- Kiểm tra thường xuyên: 40%
	- Thi giữa học phần: 20% 
	- Thi kết thúc học phần: 40%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ





14. Nội dung chi tiết học phần

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	1,2








	Bài 1:Mạch điện
1.1 Mạch điện, kết cấu và các đại lượng đặc trưng 


1.2 Các định luật về mạch điện

1.3 Dòng điện hình sin và các đại lượng đặc trưng


1.4 Tính chất của dòng hình sin                                                 







	L.O.1.1 – Trình bày được kết cấu mạch điện và các đại lượng đặc trưng
L.O.1.2 – Trình bày được định luật Ôm
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Định nghĩa mạch điện 
- Các thông số đặc trưng cơ bản của mạch điện

- Định luật ôm, kiêchop

- Nguyên lý tạo ra dòng xoay chiều hình sin
-Các đại lượng đặc trưng của dòng hình sin

-Mạch điện xoay chiều có điện trở thuần
-Mạch điện xoay chiều có điện cảm thuần
-Mạch điện xoay chiều có điện dung thuần
-Mạch điện xoay chiều có R, L, C nối tiếp
+ Sinh viên:
-Mô tả được mạch điện với các thông số đặc trưng 
-Trình bày được các định luật về mạch điện, từ đó biết áp dụng vào các bài toán mạch
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 

	

	3
	Bài 2:Mạch điện xoay chiều ba pha
2.1Hệ thống  mạch điện ba pha


2.2 Cách nối mạch điện ba pha


	L.O.2.1 - Trình bày được nguyên lý làm việc máy phát điện ba pha
L.O.2.2 - Trình bày được cách nối mạch điện ba pha

	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Cách tạo ra dòng ba pha
- Nguyên lý làm việc của máy phát điện ba pha

- Cách nối mạch ba pha hình sao
-Cách nối mạch ba pha hình tam giác      
                               
+ Sinh viên:
- Mô tả được cấu tạo của máy phát điện xoay chiều ba pha từ đó biết được nguyên lý tạo ra dòng xoay chiều ba pha
- Biết cách mắc mạch ba pha hình sao, tam giác từ đó vận dụng được vào thực tế
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 

	

	4,5
	Bài 3:Máy biến áp
3.1. Cấu tạo	
3.2. Nguyên lý làm việc

	L.O.3.1 - Trình bày được nguyên lý làm việc máy biến áp

	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày về cấu tạo máy biến áp
- Trình bày về nguyên lý làm việc của  máy biến áp

Về nhà:
+ Sinh viên:
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 


	- Bài tập đánh giá trên lớp 1


	6,7
	Bài 4.  Máy điện không đồng bộ
4.1 Cấu tạo
4.2 Nguyên lý làm việc 

	L.O.3.2 - Trình bày được nguyên lý làm việc máy điện không đồng bộ

	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày về cấu tạo máy điện không đồng bộ
- Trình bày về nguyên lý làm việc của  tạo máy điện không đồng bộ

Về nhà:
+ Sinh viên:
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy điện 
Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 

	

	8,9
	Bài 5: Máy điện một chiều
5.1 Cấu tạo
5.2 Nguyên lý làm việc

	L.O.3.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc máy điện một chiều
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày về cấu tạo máy điện một chiều
- Trình bày về nguyên lý làm việc của  tạo máy điện một chiều
Về nhà:
- Gửi bài tập qua dropbox
- Nhắc sinh viên chuẩn bị bài kiểm tra giữa kỳ
+ Sinh viên:  
- Làm bài tập về nhà
- Ôn tập kiến thức chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ
	

	10
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	+ Giảng viên: 
Đưa ra bài kiểm tra giữa kỳ
+ Sinh viên: 
- Thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ
	- Bài Kiểm tra giữa kỳ

	11

	Bài 6. Chất bán dẵn
6.1 Khái niệm

6.2 Điốt bán dẵn và các mạch ứng dụng

6.3 Ứng dụng

	L.O.4.1 – Trình bày được nguyên lý làm việc của Diot

	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày về  đặc điểm tiếp giáp P-N                                                             - Trình bày mạch chỉnh lưu
bán kỳ , toàn kỳ, cầu
Về nhà:
+ Sinh viên:
-Trình bày  được đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc của chất bán dẫn  
-Vẽ được mạch chỉnh lưu bán kỳ , toàn kỳ, cầu
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	- Bài tập đánh giá trên lớp 2


	12,13
	Bài 7. Transistor
7.1 Cấu tạo

7.2 Nguyên lý làm việc

7.3 Ứng dụng

	L.O.4.2 - Trình bày được nguyên lý làm việc của Transistor

	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày  cấu  tạo của Tranzitor      
- Trình bày  nguyên lý của Tranzitor 
- Trình  bày các dạng mắc mạch cơ bản của Tranzitor
                                                               
 + Sinh viên:  
 -Trình bày  được đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc của Transistor                                                          
Về nhà:
-Giải thích nguyên lý hoạt động của một mạch điện tử cơ bản dùng Tranzitor
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	

	14,15
	Bài 8. Thyristor
8.1 Cấu tạo của 
SCR, Diac,Triac    

8.2 Nguyên lý làm việc

8.3 Ứng dụng

	L.O.4.3 - Trình bày được nguyên lý làm việc của Thyristor
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày  cấu  tạo của SCR, Diac,Triac    
- Trình bày  nguyên lý  làm việc của SCR,Diac, Triac                                                                 
 + Sinh viên:  
 -Trình bày  được đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc của SCR,Diac, Triac                                                                                                                         
Về nhà:
-Giải thích nguyên lý hoạt động của một mạch điện tử cơ bản dùng SCR, Diac,Triac    


	- Bài tập đánh giá trên lớp 3



15. Thông tin liên hệ   
	Giảng viên
	

	Bộ môn
	

	Khoa
	

	Email
	

	Điện thoại
	


16. Phê duyệt
							TP. HCM, Ngày    Tháng     Năm 20
[bookmark: _GoBack]	Trưởng Khoa					Giảng viên lập đề cương
